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BÁO CÁO 

 Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống bệnh Dịch tả lợn  

Châu Phi  trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

1. Tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

- Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn từ 01/01/2024 đến 01/07/2024 trên 

địa bàn tỉnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 2.917 hộ/586 thôn/139 

xã, phường/11 huyện, thành phố chết và tiêu hủy 9.708 con với tổng trọng lượng 

441.550 kg (Lợn thịt, lợn con 8.276 con/267.076 kg; Lợn nái, đực giống 1.432 

con/174.474 kg). Hiện trên địa bàn tỉnh còn 120 xã, phường, thị trấn/11 huyện, 

thành phố chưa qua 21 ngày, cụ thể như sau: 

- Huyện Văn Quan xảy ra tại 656 hộ/88 thôn/17 xã, chết và tiêu hủy 2.144 

con với tổng trọng lượng 101.552 kg; 

- Huyện Văn Lãng xảy ra tại 489 hộ/104 thôn/17 xã, chết và tiêu hủy 1.287 

con với tổng trọng lượng 56.138 kg; 

- Huyện Chi Lăng xảy ra tại 363 hộ/34 thôn/10 xã, chết và tiêu hủy 1.274 

con với tổng trọng lượng 59.948 kg; 

- Huyện Lộc Bình xảy ra tại 329 hộ/59 thôn/12 xã, chết và tiêu hủy 1.162 

con với tổng trọng lượng 63.212 kg; 

- Huyện Cao Lộc xảy ra tại 301 hộ/72 thôn/18 xã, chết và tiêu hủy 1.064 

con với tổng trọng lượng 46.578 kg; 

- Huyện Tràng Định xảy ra tại 337 hộ/82 thôn/18 xã, chết và tiêu hủy 1.075 

con với tổng trọng lượng 46.260 kg; 

- Huyện Bình Gia xảy ra tại 280 hộ/75 thôn/19 xã, chết và tiêu hủy 737 con 

với tổng trọng lượng 31.834 kg; 

- Huyện Thành phố xảy ra tại 62 hộ/26 thôn/07 xã, phường, chết và tiêu hủy 

419 con với tổng trọng lượng 16.242 kg; 

- Huyện Hữu Lũng xảy ra tại 59 hộ/27 thôn/09 xã, chết và tiêu hủy 240 con 

với tổng trọng lượng 11.260 kg; 

- Huyện Bắc Sơn xảy ra tại 16 hộ/11 thôn/07 xã, chết và tiêu hủy 101 con 

với tổng trọng lượng 3.264 kg; 

- Huyện Đình Lập xảy ra tại 25 hộ/08 thôn/05 xã, chết và tiêu hủy 95 con 

với tổng trọng lượng 4.900. 

2 Nguyên nhân 

Nguyên nhân chính làm dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan ra diện rộng là do:  
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- Một số địa phương cấp huyện, cấp xã chưa thực sự quyết liệt trong công 

tác chống dịch do nhận thức chưa đầy đủ, chưa đúng tính chất nguy hiểm của bệnh 

DTLCP; chính quyền cơ sở chưa giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác 

chống dịch theo đúng quy định. 

- Việc tổ chức công bố dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

theo quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y, chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT), 

UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT còn chậm, chưa đồng bộ. 

- Hộ chăn nuôi lợn chưa chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh thú y tối 

thiểu trong phòng, chống dịch bệnh (chăn nuôi chủ yếu là nhỏ lẻ không đảm bảo 

chăn nuôi an toàn sinh học). 

 - Việc tổ chức xử lý, tiêu hủy lợn bệnh còn nhiều bất cập (hố chôn không 

đảm bảo, công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tiêu diệt mầm bệnh chưa được triệt 

để) do chưa huy động được nhân lực, việc chưa công bố dịch nên không sử dụng 

được kinh phí dự phòng để mua vôi bột, vật tư, thuê phương tiện. 

- Chưa quản lý triệt để được việc vận chuyển lợn, giết mổ lợn trong vùng 

dịch theo quy định. 

3. Nhận định tình hình dịch bệnh 

Tình hình dịch bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh có nguy cơ tiếp tục phát sinh 

và lây lan. Do chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nhỏ lẻ, việc vệ sinh tiêu độc 

khử trùng chưa được triệt để nên vi rút đã phát tán ra diện rộng (vi rút DTLCP có 

đặc điểm là có sức đề kháng cao với môi trường), bệnh chưa có thuốc điều trị; việc 

tiêm vắc xin phòng bệnh DTLCP chưa được nhiều (theo tổng hợp từ đầu năm đến 

nay người chăn nuôi mới tiêm phòng được gần 7.000 con lợn, Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y phối hợp với huyện Bắc Sơn tiêm phòng được 1.860 liều tại 03 xã: Nhất 

Tiến, Nhất Hòa và Vũ Lăng) do giá thành còn cao, chỉ tiêm phòng cho lợn thịt từ 4 

tuần tuổi không tiêm cho lợn nái và đực giống khiến người dân còn có tâm lý lo 

ngại; bên cạnh đó thời tiết diễn biến bất thường (nắng, mưa đan xen) là điều kiện 

để vi rút phát triển.  

4. Các biện pháp phòng chống dịch đã và đang triển khai 

4.1. Công tác chỉ đạo 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

về công tác phòng chống dịch bệnh động vật, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham 

mưu cho UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo1. UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 19/8/2020: Kế hoạch về phòng, chống 

                                                           
1 Công văn số 801/UBND-KT ngày 16/6/2024 về việc triển khai cấp bách các biện pháp phòng, 

chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21/6/2024 công 

điện về việc tập trung triển khai phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 
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bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế 

hoạch số 222/KH-UBND ngày 25/11/2023: Kế hoạch về phòng chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm và thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đã kiểm tra, làm việc với 02 huyện (Văn Quan, Bình 

Gia), trực tiếp kiểm tra các hỗ đã có lợn bị thiệt hại bệnh DTLCP trên địa bàn 2 

huyện Văn Quan, Bình Gia. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 07 văn bản tổ chức thực hiện và đi 

kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật2, tại 4 huyện (Tràng Định, Văn 

Lãng, Văn Quan, Bình Gia), đến kiểm tra xử lý ổ dịch bệnh tại 8 xã/4 huyện có 

bệnh DTLCP đang có chiều hướng phát sinh và lây lan. 

4.2. Thông tin, tuyên truyền 

Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện, xã đã đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về một số nội dung: tác 

hại, nguy cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức cho người dân việc kiểm soát việc vận chuyển và giết 

mổ lợn ra khỏi thôn, bản có dịch…; Tuyên truyền người chăn nuôi thực hiện “5 

Không”: Không giấu dịch; Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không 

giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường, 

không tận dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt để nuôi lợn; Tuyên truyền 

người dân tiêm phòng vắc xin DTLCP để phòng bệnh cho lợn. 

4.3. Các biện pháp kỹ thuật đã thực hiện  

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm khi có lợn ốm, chết tổ chức 

lấy mẫu xét nghiệm bệnh (đã lấy tổng số 209 mẫu bệnh phẩm lợn ốm gửi xét 

nghiệm bệnh DTLCP, kết quả:194 mẫu dương tính với bệnh DTLCP); triển khai 

các biện pháp chống dịch theo quy định (tiêu hủy lợn ốm, chết do mắc bệnh 

DTLCP, tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại ổ dịch theo quy định để tiêu diệt mầm 

bệnh hạn chế phát tán ra môi trường). 

- Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, huyện phối hợp với UBND cấp xã theo 

dõi chặt chẽ ổ dịch; tuyên truyền cho người chăn nuôi khi có lợn ốm, lợn chết báo 

ngay lực lượng thú y và chính quyền địa phương; Tham mưu cho Chủ tịch UBND 

                                                           
2 1)Công văn số 543/SNN-CNTY ngày 20/3/2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng, 

chống bệnh Dại động vật; 2)Công văn số 772/SNN-CNTY ngày 12/4/2024 về việc triển khai “Bản ghi 

nhớ các yêu cầu đối với việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng có sử dụng vắc xin”; 

3)Công văn số 942/SNN-CNTY ngày 3/5/2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; 4)Công văn số 1251/SNN-CNTY ngày 3/6/2024 tiếp tục tăng 

cường các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; 5)Công văn số 

1271/SNN-CNTY ngày 5/6/204 về việc tập trung tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn vật 

nuôi; 6)Công văn số 1334/SNN-CNTY ngày 11/6/2024 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh; 7)Công văn số 1481/SNN-CNTY ngày 21/6/2024 về việc Đề nghị 

hỗ trợ vắc xin dịch tả lợn Châu Phi AVAC ASF LIVE. 
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huyện công bố dịch cấp xã khi có đủ điều kiện theo Điều 26 Luật Thú y và triển 

khai các biện pháp chống dịch theo Điều 27 Luật Thú y. 

- Tuyên truyền, khuyến cáo người dân chăn nuôi lợn theo hướng an toàn 

sinh học để phòng bệnh DTLCP; tiêm phòng vắc xin DTLCP cho đàn lợn để 

phòng dịch. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã cử 3 tổ (mỗi tổ 03 cán bộ kỹ thuật) 

xuống địa bàn 06 huyện (Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Tràng Định, Lộc Bình, 

Chi Lăng) trực tiếp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch (mỗi huyện 03 ngày); 

- Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp Sở Nông nghiệp và PTNT đã 

chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh liên hệ với Công ty AVAC Việt Nam đề 

nghị hỗ trợ vắc xin để tiêm phòng thử nghiệm tại 03 xã chưa có dịch trên địa bàn 

tỉnh. Công ty đã hỗ trợ 2.200 liều vắc xin, từ ngày 25 đến 26/6/2024 Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y tỉnh đã phổi hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Bắc Sơn triển 

khai tiêm phòng đồng loạt vắc xin trên 03 xã, kết quả đã tiêm được 1.860 con lợn 

đạt 88,3% số lợn trong diên tiêm phòng (tiêm phòng lợn thịt từ 4 tuần tuổi trở lên, 

không tiêm cho lợn nái, lợn đực giống và lợn chuẩn bị đến kỳ xuất bán). Đến thời 

điểm hiện nay đang tiếp tục theo dõi, sau 03 tuần Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ có 

báo cáo đánh giá hiệu quả của việc tiêm phòng vắc xin DTLCP trên diện rộng 

trong tình hình đang có các ổ dịch bệnh DTLCP phát sinh, từ đó đề xuất với tỉnh 

các biện pháp tiếp theo. 

5. Đề xuất các giải pháp chống dịch trong thời gian tới 

Để chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; Sở Nông nghiệp và 

PTNT kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trình Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Cục Thú y hỗ trợ cho tỉnh Lạng Sơn 15.000 lít hóa chất sát 

trùng (Benkocid) để hỗ trợ cho các địa phương. 

Trên đây là báo cáo tình hình dịch và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, Cục Thú y biết để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Cục Thú y (b/c); 

- CT, PCT. UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng KH-TC; TS KTTH; 

- Lưu: VT, CN&TY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Đinh Thị Thu 
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